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ĐỀ ÁN
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP 

CÁC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
(banh hành theo Quyết định số: 1129/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
1. Yêu cầu của nhà nước về việc đào tạo tập trung đối với các môn học về GDQP-AN trong các trường đại học, cao đẳng.
2. Các yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác đào tạo GDQP-AN tại các trường đại học, cao đẳng.
3. Cam kết của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong đó lấy người học làm trung tâm. 

4. Sự hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường cho việc giảng dạy và học tập các môn học GDQP-AN theo yêu cầu của nhà nước (ghi cụ thể trong kết luận của Đoàn kiểm tra cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Quốc phòng - An ninh Trung ương).
II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
- Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQP-AN.
- Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN trong các cơ sở giáo dục đại học.

- Thông tư 18/2018/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định về tổ chức giảng dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;
- Kết luận của Đoàn kiểm tra cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Quốc phòng - An ninh Trung ương tại buổi làm việc với Trường ĐH KTQD ngày 30/5/2018 về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo công tác đào tạo GDQP-AN tại Trường ĐH KTQD (có biên bản kèm theo).
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Ý kiến của sinh viên 

- Đối tượng khảo sát bao gồm: 


+ 92 sinh viên đã học các môn GDQP-AN tại trung tâm GDQP-AN bên ngoài 
(các sinh viên chương trình đặc thù: E-BBA; E-PMP; TT,CLC&POHE)


+ 370 sinh viên đã và đang học các môn GDQP-AN tại Trường (sinh viên chính 
quy đại trà)
- Tóm tắt kết quả khảo sát

	Đối tượng khảo sát
	Đánh giá các học phần GDQP-AN đã học
	Sự hài lòng với về giảng viên giảng dạy các 
học phần GDQP-AN
	Về việc tổ chức cho sinh viên học tập các môn học GDQP-AN tại các trung tâm

	Sinh viên đã học các môn GDQP-AN tại Trung tâm GDQp-AN bên ngoài
	77,2% sinh viên được hỏi đánh giá là thú vị và bổ ích
	68,5% sinh viên được hỏi đánh giá hài lòng
	93,5% sinh viên được hỏi ủng hộ 

	Sinh viên đã học các môn GDQP-AN tại Trường


	31,9% sinh viên được hỏi đánh giá là thú vị và bổ ích
	48,6% sinh viên được hỏi đánh giá hài lòng
	93% sinh viên được hỏi ủng hộ (61,4% sinh viên cho rằng nên cho sinh viên học toàn bộ cả 4 học phần tại TT  GDQP-An)

	
	72,2 % sinh viên được hỏi cho rằng nên tổ chức ngày từ học kỳ 1, năm học 2018-2019


2.2. Khảo sát các cơ sở đào tạo về GDQP-AN bên ngoài 

(có bản mô tả chi tiết tại phần phụ lục)
(1) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

+  Địa chỉ: Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội (cách Hà Nội khoảng 30 km).
+ Đội ngũ giảng viên cơ hữu:  26 giảng viên; 24 viên chức, người lao động
+ Điều kiện cơ sở vật chất: Diện tích hơn 10 ha, được thiết kế thành một khu biệt lập với hệ thống hàng rào và thiết bị an ninh hiện đại, cơ sở vật chất đồng bộ gồm 03 tòa nhà 5 tầng với 230 phòng ở (mỗi phòng 10 giường ngủ), sức chứa 2.300 sinh viên một lúc, cùng với điều kiện đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản của sinh viên như: quạt trần, bình nóng lạnh, khu vực vệ sinh khép kín…; 08 phòng học lớn (mỗi phòng có 200 chỗ ngồi); 30 phòng làm việc; 01 nhà ăn hai tầng với sức chứa 2000 người ăn cùng lúc. Hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại, đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên.

+ Chương trình đào tạo: Chuẩn đầu ra theo chương trình quy định hiện hành; 03 học phần (08 tín chỉ); Phương pháp đánh giá: đánh giá bằng kết quả điểm từng học phần. Sinh viên đủ điều kiện hoàn thành sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh ngay tại Trung tâm.

+ Thời gian đào tạo 1 khóa: 04 tuần 
(2) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học sư phạm 2
+ Địa chỉ: Xuân Hòa, Phúc Yên,Vĩnh Phúc (cách Hà Nội khoảng 40 km).
+ Đội ngũ giảng viên cơ hữu: 43 (Sĩ quan biệt phái: 28; viên chức: 15) trong đó  01 PGS, TS; 02: Tiến sĩ; 26: Thạc sĩ; 11: Cử nhân; 03: Trung cấp.

+ Điều kiện cơ sở vật chất: Diện tích khu đất xây: 10.550.920 m²; Trung tâm có 01 nhà ở và làm việc 3 tầng; 01 nhà ăn 2 tầng; 05 KTX sinh viên; 01 giảng đường (02 hội trường và 10 phòng học); Hệ thống thao trường kĩ thuật, chiến thuật; 01 phòng máy trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, đào tạo và thực hiện công tác GDQP&AN.

+ Chương trình đào tạo: theo quy định hiện hành
+ Thời gian đào tạo 1 khóa: 04 tuần
(3) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, thuộc Trường Đại học SP TDTT

+ Địa chỉ: Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội (cách Hà Nội khoảng 20 km)
+ Đội ngũ giảng viên cơ hữu: tổng số 28 cán bộ, giảng viên và 9 công nhân viên.

+ Điều kiện cơ sở vật chất: 

- Trung tâm có 03 ký túc xá 5 tầng,01 ký túc xá 3 tầng, khép kín. 

+ 01 giảng đường 5 tầng với trang thiết bị đầy đủ bảo đảm giảng dạy cho 1500 sinh viên học lý thuyết. 01 nhà làm việc 03 tầng cho Ban giám đốc, các phòng, ban, khoa chức năng.

+ Khu vực thao trường bắn súng 500m2. Khu vực thao trường chiến thuật 700m2. 

+ Khu vực nhà ăn tập trung của nhà Trường 2 tầng bảo đảm ăn cho 2000sv/ khóa.

+ Ngoài ra khuôn viên chung có bể bơi, sân điền kinh, sân bóng đá, nhà Đa năng.
+ Chương trình đào tạo: theo quy định hiện hành

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TRUNG TÂM GDQP

	Nội dung
	TT GDQP

ĐHSP2
	TT GDQP

ĐHQG HN
	TT GDQP

ĐHSPTDTT

	Điều kiện về đội ngũ giảng viên
	1
	2
	3

	Điều kiện về chương trình đào tạo
	1
	2
	3

	Điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo
	2
	1
	3


Ghi chú: 1,2,3 là thứ tự ưu tiên theo đánh giá của đoàn công tác.
2.3. Kinh nghiệm đào tạo chương trình GDQPAN theo hình thưc tập trung đối với một số chương trình đào tạo ĐHCQ đặc thù 
(1) Trung tâm đào tạo TT,CLC&POHE (học tại trung tâm GDQP-AN ĐHSP 2)
- Số lượng sinh viên gửi đi: 2.492 sinh viên (từ năm 2013-2017)

+ Năm 2013: 266 sinh viên


+ Năm 2014: 404 sinh viên


+ Năm 2015: 445 sinh viên


+ Năm 2016: 645 sinh viên


+ Năm 2017: 732 sinh viên

- Đánh giá chung đối với việc tổ chức cho sinh viên học tập tại TT GDQP-AN: chất lượng đào tạo khá tốt, hiệu quả.

- Đối với sinh viên: được học tập trung, được trải nghiệm thực tế, được rèn luyện về tính kỷ luật theo mô hình của quân đội.
- Chương trình và thời gian đào tạo: hợp lý
(2) Viện Quản trị kinh doanh (học tại Hậu viên Hậu cần)
- Số lượng sinh viên gửi đi: 900 sinh viên (từ năm 2010-2017) - Sinh viên được bố trí học 02 học phần (thực hành, 04 tín chỉ) tại Trung tâm.

- Đánh giá chung đối với việc tổ chức cho sinh viên học tập tại TT GDQP-AN: chất lượng đào tạo rất tốt, hiệu quả.

- Đối với sinh viên: được học tập trung, được trải nghiệm thực tế, được rèn luyện về tính kỷ luật theo mô hình của quân đội, sinh viên rất thích thú và có nhiều kỷ niệm.
- Chương trình và thời gian đào tạo: hợp lý

(3) Chương trình E-PMP (học tại trung tâm GDQP-AN ĐH SP TDTT)
- Số lượng sinh viên gửi đi năm 2017: 95 sinh viên (khóa 2, khóa 3)
- Sinh viên được bố trí học 02 học phần (thực hành, 04 tín chỉ) tại Trung tâm

- Đánh giá chung đối với việc tổ chức cho sinh viên học tập tại TT GDQP-AN: chất lượng đào tạo khá tốt, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu của Đề án: 

- Nâng cao chất lượng đào tạo về GDQP-AN cho sinh viên chính quy, gắn việc đào tạo lý thuyết với thực hành, trải nghiệm thực tế đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo GDQP-AN của nhà nước. 
- Tạo ra sự hứng thú cho sinh viên trong việc học tập các môn học GDQP-AN, tăng cường trải nghiệm cho sinh viên trong môi trường theo mô hình quân đội.

2. Nguyên tắc: 

- Việc tổ chức đào tạo các môn GDQP-AN theo phương thức mới phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về các môn học này;  

- Việc tổ chức đào tạo các môn GDQP-AN theo phương thức mới phải đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;

- Việc tổ chức đào tạo các môn GDQP-AN theo phương thức mới phải căn cứ trên nhu cầu tự nguyện của sinh viên;
- Tổ chức cho sinh viên học tập trung toàn bộ 04 học phần GDQP-AN tại các trung tâm GDQP-AN; 

- Việc tổ chức đào tạo các môn GDQP-AN theo phương thức mới phải đảm bảo lấy thu bù chi không phát sinh thêm các chi phí đào tạo đối với sinh viên.
3. Phương án và lộ trình tổ chức đào tạo các môn học GDQP-AN 

Đề phù hợp với tình hình thực tế trong công tác giảng dạy và học tập các môn học GDQP&AN, Nhà trường sẽ tổ chức triển khai theo 03 giai đoạn

3.1. Giai đoạn 1: Tổ chức thí điểm cho sinh viên học tập GDQP&AN tại các trung tâm GDQP có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, kết hợp với việc đào tạo tại Trường ĐH KQTD, cụ thể:

- Thời gian triển khai: năm học 2018-2019 (khóa 60)
- Phương thức tổ chức: Tổ chức cho sinh viên đăng ký tự nguyện học các môn GDQP-AN tại Trường hoặc tại các Trung tâm GDQP-AN.

-  Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm cho các đợt triển khai tiếp theo.
 3.2. Giai đoạn 2: Mở rộng tổ chức cho sinh viên học tập GDQP&AN tại các trung tâm GDQP có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.

- Thời gian triển khai: năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 (khóa 61, khóa 62)
- Phương thức tổ chức: Tổ chức cho sinh viên học tại các trung tâm GDQP-AN theo các khoa/viện chuyên ngành. 

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm cho các đợt triển khai tiếp theo

3.2. Giai đoạn 3: Dự kiến tổ chức cho toàn bộ sinh viên học tại các trung tâm GDQP-AN có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước
- Thời gian triển khai: từ năm học 2021-2012 (từ khóa 63)

- Phương thức tổ chức: Hàng năm, tổ chức theo các đợt cho sinh viên học tập tại các trung tâm GDQP&AN, thực hiện từ học kỳ 1 đến học kỳ 7 (học kỳ 8, sinh viên đi thực tập).
4. Kinh phí (kết quả khảo sát năm 2018)
- Nhà trường chi trả các chi phí bao gồm:


+ Học phí: dự kiến từ 500.000-600.000đ/SV (đã bao gồm tiền ở)

+ Tiền đưa đón sinh viên (đưa đón tập trung theo đợt): từ 100.000-120.000đ/SV



+)  Lần 1: Đưa sinh viên từ Trường ĐH KTQD đến Trung tâm GDQP-AN


+)  Lần 2: Đón sinh viên từ Trung tâm GDQP-AN về Trường ĐH KTQD 


+ Tiền thuê quân trang phục vụ việc học tập: 30.000-60.000đ/SV
- Sinh viên tự chi trả các khoản sinh hoạt phí và các khoản phí phát sinh


+ Tiền ăn: dự kiến: 1.200.000-1.600.000đ/SV

+ Tiền điện nước sinh hoạt: dự kiến 50.000-80.000đ/SV

+ Tiền dịch vụ giặt quần áo, thuê thêm quạt...: dự kiến 50.000-80.000đ/SV

(Nhà trường công khai các khoản kinh phí phát sinh đối với sinh viên trong quá trình học tập tập trung tại trung tâm GDQP-AN)
IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC
	Chủ trì
	Phối hợp
	Mô tả công việc

	PHÒNG QLĐT
	K.GDQP và các đơn vị liên quan
	- Khảo sát nhu cầu học tập các môn học GDQP&AN của sinh viên theo từng học kỳ;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đăng ký học (theo từng học kỳ);

- Xây dựng phương án tổ chức cho sinh viên học tại các trung tâm GDQP&AN.

	PHÒNG QLĐT
	Các đơn vị liên quan
	- Khảo sát và làm việc với các trung tâm GDQP&AN về việc phối hợp đào tạo;

(trong mỗi giai đoạn, Phòng QLĐT báo cáo BGH về việc lựa chọn các trung tâm GDQP&AN tùy vào tình hình thực tế, ưu tiên các Trung tâm đã khảo sát theo đề án này).

- Phối hợp với Trung tâm GDQP&AN để xây dựng dự thảo hợp đồng phối hợp đào tạo với các trung tâm GDQP-AN (theo năm học).

	PHÒNG TC-KT
	P.QLĐT
	Thẩm định hợp đồng phối hợp đào tạo với các trung tâm GDQP-AN trước khi trình BGH ký

	BAN GIÁM HIỆU
	TT GDQP-AN
	Phê duyệt kế hoạch và t hợp đồng phối hợp đào tạo với các TT GDQP-AN 

	PHÒNG QLĐT
	Khoa/Viện chuyên ngành; TT GDQP-AN
	Tổ chức đưa sinh viên đến học tập tại các TT GDQP-AN

	TT GDQP-AN
	P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD K.GDQP, các khoa/viện
	Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho sinh viên

(Trường ĐH KTQD phối hợp quản lý, kiểm tra giám sát quá trình đào tạo)

	PHÒNG QLĐT
	Khoa/Viện chuyên ngành; TT GDQP-AN
	Tiếp nhận sinh viên sau khóa học; tiếp nhận và quản lý chứng chỉ GDQP-AN

	PHÒNG QLĐT
	Các đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả đào tạo

	BAN GIÁM HIỆU
	P.QLĐT, P.TC-KT
	Thanh lý hợp đồng


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan triển khai các khâu công việc theo nội dung Đề án đã được duyệt, cụ thể như sau:

1. Phòng Quản lý đào tạo: 
Đầu mối trong công tác tổ chức thực hiện:
- Khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký học cho sinh viên;
- Xây dựng hợp đồng, thanh lý hợp đồng phối hợp đào tạo với các TT GDQP-AN;
- Quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo; 

- Quản lý kết quả học tập và chứng chỉ GDQP-AN của sinh viên;
- Các công việc phát sinh khác được Hiệu trưởng giao.

2. Phòng Tài chính - Kế toán: Chủ trì, phối hợp với Phòng QLĐT và các đơn vị liên quan:

- Thẩm định hợp đồng, thanh lý hợp đồng phối hợp đào tạo; 
- Xây dựng cơ chế, định mức thu chi cho công tác tổ chức đào tạo.
3. Các khoa/viện chuyên ngành: Phối hợp với Phòng QLĐT trong việc quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo GDQP-AN tại các trung tâm GDQP-AN.
4. Các đơn vị khác liên quan: Có trách nhiệm phối hợp trong công tác triển khai thực hiện Đề án này.
VI. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM VÀ TIẾP TỤC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
1. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), Nhà trường tổ chức đánh giá việc tổ chức cho sinh viên học tập các môn học GDQP&AN tại các trung tâm để rút kinh nghiệm triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

2. Báo cáo Bộ GD&ĐT, Hội đồng GDQP&ANTW về kết quả đào tạo GDQP&AN năm học 2018-2019 theo Đề án.
3. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm của giai đoạn thí điểm, Nhà trường sẽ xây dựng phương án tổ chức cho sinh toàn bộ sinh viên học tập tập trung các môn GDQp&An theo đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

	
	Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
GS.TS Trần Thọ Đạt


PHỤ LỤC 1
MÔ TẢ VỀ TRUNG TÂM GDQP-AN THUỘC ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2018)

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM

1. Quyết định thành lập:


Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập từ năm 2004, là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có nhiệm vụ giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho học sinh, sinh viên (người học) theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQP&AN.

Căn cứ Quyết định số 97/TCCB ngày 02/03/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 2333/QĐ-ĐHQGHN, ngày 24/7/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm  Giáo dục Quốc phòng - An ninh;

Quyết định số 3117/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/8/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-QPAN ngày 27/11/2017 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quyền hạn của các đơn vị trực thuộcọc H Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN;

2. Nhiệm vụ đào tạo được giao: 
(trích từ Quyết định số 3117 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)


Tổ chức đào tạo môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN và của một số cơ sở giáo dục đại học khác theo phân luồng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định.


Tổ chức quản lý HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiên sthwcs QP&AN trong quá trinhg giảng dạy, học tập,  rèn luyện, sinh hoạt tại Trung tâm theo nếp sống quân sự.


Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thực QP&AN với các đơn vị liên kết đào tạo; cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN cho HSSV, cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng bồi dưỡng tại Trung tâm theo quy định.

3. Liên hệ: Trần Ngọc Sang - Phó Trưởng Phòng Đào tạo và quản lý người học


- Điện thoại: 0243.558.1836    Di động: 0977.366.324


- Email: transang@vnu.edu.vn     hoặc   transang185@gmail.com


- Website: http//qpan.vnu.edu.vn


- Fb: transang

II. NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM 

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu:  26 giảng viên, viên chức, người lao động: 24

Đội ngũ cán bộ giảng viên là sĩ quan quân đội biệt phái của Trường Sĩ quan Lục quân 1, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao trong quản lý, giảng dạy và rèn luyện học sinh, sinh viên.

2. Điều kiện cơ sở vật chất, thư viện:


Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập từ năm 2004, là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có nhiệm vụ giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho học sinh, sinh viên (người học) theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQP&AN.


Trung tâm được ĐHQGHN đầu tư xây dựng một cơ sở đào tạo độc lập tại Hòa Lạc. Với diện tích hơn 10ha, được thiết kế thành một khu biệt lập với hệ thống hàng rào và thiết bị an ninh hiện đại, cơ sở vật chất đồng bộ gồm 03 tòa nhà 5 tầng với 230 phòng ở (mỗi phòng 10 giường ngủ), sức chứa 2.300 sinh viên một lúc , cùng với điều kiện đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản của sinh viên như: quạt trần, bình nóng lạnh, khu vực vệ sinh khép kín…; 08 phòng học lớn (mỗi phòng có 200 chỗ ngồi); 30 phòng làm việc; 01 nhà ăn hai tầng với sức chứa 2000 người ăn cùng lúc. Hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại, đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên.

3. Chương trình đào tạo

- Chuẩn đầu ra: Theo chương trình quy định

- Các học phần: 03 học phần (08 tín chỉ)

- Phương pháp đánh giá: đánh giá bằng kết quả điểm từng môn học. Sinh viên đủ điều kiện hoàn thành sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh ngay tại Trung tâm.

(kèm theo đề cương chi tiết từng học phần)

4. Thời gian đào tạo 1 khóa: 04 tuần


III. THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO

1. Công suất: 2.300 sv/đợt

2. Các đối tác phối hợp đào tạo (kinh nghiệm):

- 9 Trường, Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Trường Đại học Thủy Lợi.

- Trường Đại học Lao động - Xã hội.

- Trường Đại học Y tế Công cộng.

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Học viện Quản lý Giáo dục.

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

- Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội.

- Các Trường THPT: Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ), THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường Đại học Giáo dục) - Đại học Quốc gia hà Nội, THPT Lương Thế Vinh, THPT Olympia, THPT Phan Huy Chú.

IV. DỰ THẢO HỢP TÁC ĐÀO TẠO

1. Quy trình:
Gặp gỡ, trao đổi, thống nhất sơ bộ các nội dung giữa 2 đơn vị

Xây dựng Hợp đồng giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy

Trao đổi danh sách sinh viên giữa hai đơn vị (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gửi danh sách sinh viên sang Trung tâm, Trung tâm lập danh sách biên chế sinh viên theo từng tiểu đội, trung đội, đại đội rồi gửi lại Trường Đại học Kinhh tế Quốc dân thông báo cho sinh viên biết phiên hiệu đơn vị khi tham gia khóa học).

Xây dựng lịch giảng dạy

Đón sinh viên, biên chế đại đội, phòng ở

Thực hiện quản lý, giảng dạy

Hoàn thành các nội dung, đánh giá kết quả, cấp chứng chỉ cho sinh viên

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

2. Học phí: 500.000đ/SV
3. Cơ chế phối hợp quản lý

- Phối hợp cung cấp danh sách sinh viên tham gia học để Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị cơ sở vật chất và các yếu tố bảo đảm trước khi khoá học bắt đầu 01 tháng. 

- Đảm bảo sân bãi, vị trí đỗ xe để tổ chức đón, trả sinh viên.

- Phối hợp với trung tâm tổ chức đưa đón, bàn giao và theo dõi, quản lý sinh viên, giải quyết tình huống phát sinh, trong suốt quá trình sinh viên học tập tại trung tâm. 

- Bên A được hưởng kinh phí quản lý sinh viên theo hợp đồng quản lý sinh viên được thống nhất của đại diện hai đơn vị đào tạo.

* Trong thời gian sinh viên tham gia học tập tại Trung tâm, Nhà trường có thể cử cán bộ lên thăm, kiểm tra, động viên sinh viên cùng với Trung tâm. Nếu có tình huống phát sinh xảy ra, cả hai bên sẽ trao đổi, thống nhất để đưa ra phương án giải quyết.

V. CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trong thời gian học tập tại Trung tâm, sinh viên được học tập, rèn luyện và sinh hoạt tập trung như môi trường quân đội, nghiêm túc nhưng thân thiện, cởi mở trong dạy học, đối thoại giữa thầy và trò; thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần; rèn luyện nền nếp chính quy; làm quen với môi trường học tập nghiêm túc đầy tính kỷ luật; hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Ngoài thời gian lên lớp, người học được tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện tinh thần tập thể, đồng đội, sẻ chia yêu thương, giúp đỡ, cộng đồng trách nhiệm; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đốt lửa trại,… qua đó giúp sinh viên tự tin hơn, trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 


Trung tâm cam kết thực hiện đúng các nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Đánh giá đúng kết quả học tập rèn luện của sinh viên. Sinh viên được nhận chứng chỉ khi kết thúc thời gian ở trung tâm.
PHỤ LỤC 2
MÔ TẢ VỀ TRUNG TÂM GDQP-AN THUỘC ĐH SƯ PHẠM 2
(Kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2018)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 2630/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 27/7/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ đào tạo GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; Đào tạo bồi dưỡng giáo viên GDQP&AN; Nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, tthành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại : (02113)880660

- Email: ttgdqphn2.sp2@moet.edu.vn


- Website: http://www.hpu2.edu.vn/vi/trung-tam-gdqp-ha-noi-2/

II. NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM 

- Tổng số cán bộ: 43 (Sĩ quan biệt phái: 28; viên chức: 15).

- Trình độ chuyên môn: PGS, TS: 01; Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 26; Cử nhân: 11; Trung cấp: 03.

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Chi bộ Đảng; Ban Giám đốc; Hội đồng khoa học và đào tạo; 03 phòng chức năng (Hành chính tổng hợp, Đào tạo - quản lý sinh viên; Hậu cần - kỹ thuật); 02 khoa giáo viên (Đường lối quân sự, Kỹ thuật - chiến thuật); Các khung quản lý sinh viên; Tổ chức Công đoàn bộ phận; Liên chi đoàn thanh niên và Liên chi Hội sinh viên ngành GDQP&AN. 

- Điều kiện cơ sở vật chất: 

+ Diện tích khu đất xây: 10.550.920 m²

+ Trung tâm có 01 nhà ở và làm việc 3 tầng; 01 nhà ăn 2 tầng; 05 KTX sinh viên; 01 giảng đường (02 hội trường và 10 phòng học); Hệ thống thao trường kĩ thuật, chiến thuật; 01 phòng máy trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, đào tạo và thực hiện công tác GDQP&AN.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thực hiện theo chương trình GDQP&AN của Bộ Giáo dục đào tạo (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


- Các học phần

1. Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

	STT
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học
	2
	2
	

	2
	Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	6
	6
	

	3
	Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	4
	4
	

	4
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	4
	4
	

	5
	Xây dựng lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam
	4
	4
	

	6
	Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
	4
	4
	

	7
	Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
	6
	6
	

	
	Cộng
	30
	30
	


2. Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh

	STT
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	4
	4
	

	2
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
	6
	6
	

	3
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới
	4
	4
	

	4
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	4
	4
	

	5
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	4
	4
	

	6
	Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	2
	2
	

	7
	Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	2
	2
	

	8
	An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	4
	4
	

	
	Cộng
	30
	30
	


3. Học phần III: Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

	STT
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Đội ngũ đơn vị (trung đội)
	6
	
	6

	2
	Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
	8
	4
	4

	3
	Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
	8
	6
	2

	4
	Ba môn quân sự phối hợp
	6
	2
	4

	5
	Trung đội bộ binh tiến công
	14
	2
	12

	6
	Trung đội bộ binh phòng ngự
	12
	2
	10

	7
	Kỹ thuật bắn súng ngắn
	21
	2
	19

	8
	Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam
	10
	2
	8

	
	Cộng
	85
	20
	65


4. Học phần IV: Hiểu biết chung về quân, binh chủng

	STT
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Lịch sử, truyền thống ngành Hậu cần trong Quân đội, Công an
	4
	4
	

	2
	Giới thiệu chung về tổ chức, chức năng , nhiệm vụ của lực lượng Hậu cần trong Quân đội, Công an
	6
	6
	

	3
	Hoạt động ngoại khóa, tham quan đơn vị Quân đội, Công an
	8
	
	8

	4
	Thu hoạch
	2
	
	2

	
	Cộng
	20
	10
	10



Phương pháp đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 165 tiết tổng thời gian là 04 tuần


V. THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO

1. Công suất: 2000 sv/đợt

2. Các đối tác phối hợp đào tạo 
- Trong suốt quá trình sinh viên học tập GDQP&AN tại Trung tâm sinh viên được ăn ở tập trung, thực hiện tổ chức thành các Trung đội, Đại đội do các sỹ quan Quân đội của Trung tâm làm công tác quản lý 24/24 giờ.
- Ngoài ra Trung tâm luôn luôn phối hợp chặt chẽ với cán bộ quản lý của Trường liên kết để thực hiện công tác quản lý trong suốt thời gian học tập.
VI. DỰ THẢO HỢP TÁC  ĐÀO TẠO

1. Quy trình: Trước mỗi năm  học vào tháng 3 hàng năm Trung tâm làm việc với trường liên kết để xây dựng kế hoạch học tập GDQP&AN cho sinh viên cho năm học tiếp theo. 
2. Học phí: 600.000đ/SV
3. Cơ chế phối hợp quản lý 

Thực hiện theo quy định thống nhất của 2 bên trong hợp đồng liên kết đào tạo

VII. CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trung tâm cam kết thực hiện đầy đủ về chất lượng đào tạo theo quy định của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

PHỤ LỤC 3

MÔ TẢ VỀ TRUNG TÂM GDQP-AN THUỘC ĐH SƯ PHẠM TDTT
(Kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2018)

I. Khái quát về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

 - Trung Tâm GDQPAN Trường ĐHSPTDTT Hà Nội được thành lập tháng 10 năm 1994.

- Quyết định Thành lập số: 2674/GD&ĐT ngày 14/9/1994.

- Nhiệm vụ đào tạo: Phối hợp với Trường Cao đẳng, cơ sở Giáo dục đại học, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 0915031935

- Email: nguyennam24071975@gmail.com
II. Tổ chức biên chế
1. Ban Gám đốc
2. Các phòng, khoa

- Phòng gồm 3 phòng: Phòng Đào tạo, Phòng Hành Chính, Tổ chức công tác chính trị, Phòng Hậu cần- Tài chính- Kỹ thuật.

- Khoa: gồm 2 khoa: Khoa Chính trị, Khoa Quân sự

3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Hiện nay Trung tâm có tổng số 28 cán bộ, giảng viên và 9 công nhân viên.

4. Điều kiện cơ sở vật chất:

- Trung tâm có 03 ký túc xá 5 tầng,01 ký túc xá 3 tầng, khép kín. 

- 01 giảng đường 5 tầng với trang thiết bị đầy đủ bảo đảm giảng dạy cho 1500 SV học lý thuyết. 01 nhà làm việc 03 tầng cho Ban giám đốc, các phòng, ban, khoa chức năng.

- Khu vực thao trường bắn súng 500m2. Khu vực thao trường chiến thuật 700m2. 

- Khu vực nhà ăn tập trung của nhà Trường 2 tầng bảo đảm ăn cho 2000sv/ khóa.

- Ngoài ra khuôn viên chung có bể bơi, sân điền kinh, sân bóng đá, nhà Đa năng.

 III. Về chương trình đào tạo: 

1. Chuẩn đầu ra: 

- Về kiến thức: Sinh viên vào học tập và rèn luyện tại Trung tâm có kiến thức cơ bản về Đường lối Quân sự của Đảng  trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân ; đấu tranh, phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng Tiểu liên AK.

- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa Xã hội; xây dựng tác phong nhanh nhẹn, hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp, hình thành một số các kỹ năng sống đoàn kểt, chia sẻ, giúp đỡ, nhân ái trong cuộc sống

2. Các học phần Trung tâm thực hiện chương trình Đào tạo theo thông tư 31 /2012/ TT- BGDĐT

- Số lượng học phần tín chỉ: Chương trình đào tạo gồm 3 học phần, thời lượng 8 tín chỉ.

+Học phần 1: Đường lối quân sự của đảng, 3 tín chỉ; 
+ Học phần 2: Công tác quốc phòng an ninh, 2 tín chỉ; 
+ Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, 3 tín chỉ.

3. Về phương pháp đánh giá:

4. Thời gian đào tạo 1 khóa trong 4 tuần.

IV. Về khả năng đào tạo:

1. Công suất: 2000 SV/ 1khóa.

2. Các đối tác phối hợp đào tạo: Hiện nay Trung tâm đang liên kết với

Trường Sĩ quan chính trị, Học viện chính trị và các Thầy giáo có kinh nghiệm để mời thỉnh giảng.

Các đối tác phối hợp đào tạo: Hiện nay Trung tâm đang liên kết với

Trường Sĩ quan chính trị, Học viện chính trị và các Thầy giáo có kinh nghiệm đã nghỉ chế độ để mời thỉnh giảng.

V. Dự thảo hợp tác đào tạo:

1. Quy trình: 
- Khi hai bên đã thống nhất về công tác đào tạo GDQPAN cho sinh viên Trung tâm soạn văn bản (Hợp đồng nguyên tắc) bảo đảm pháp lý giữa 2 bên do Hiệu trưởng 2 trường ký kết.

- Sau khi ký hợp đồng nguyên tắc: Trước khi đưa sinh viên vào học tại trung

tâm giữa 2 bên ký hợp đồng đào tạo do Hiệu trưởng 2 trường ký kết: Về thời gian đào tạo, số lượng sinh viên, kinh phí đào tạo, phương pháp thanh toán..

- Khi kết thúc thời gian đào tạo 2 bên ký nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

2. Kinh phí đào tạo cho một sinh viên/ 1 khóa học: 450.000/1SV
3. Cơ chế phối hợp quản lý: Khi nhà Trường đưa sinh viên vào bàn giao cho Trung tâm, Trung tâm tiếp nhận, quản lý, giảng dạy. Qúa trình sinh viên học tập tại Trung tâm quản lý 24/24 giờ. Nhà trường phối hợp cử giảng viên kết hợp quản lý hoặc vào kiểm tra, động viên quá trình sinh viên học tập tại trung tâm.

VI. Cam kết của trung tâm về chất lượng đào tạo
Sinh viên vào học tại trung tâm nếu không vi phạm kỷ luật, học tập đủ thời gian qui định được công nhận hoàn thành khóa học và sau kết thúc khóa học1 tháng trung tâm bàn giao chứng chỉ tại trường.
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